
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Độ tuổi: Nhóm trẻ (24 – 36 tháng) 

Thời gian thực hiện 3 tuần (từ ngày 29/9 đến 17/10/2025)     

 

      Nhánh 1: Bé vui tết trung thu              (Từ 29/9 đến ngày  03/10/2025) 

      Nhánh 2: Đồ chơi của bé                      (Từ 06/10 đến ngày  10/10/2025) 

      Nhánh 3: Đồ dùng quen thuộc của bé (Từ 13/10 đến ngày 17/10/2025)  

Lĩnh 

vực 
Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

 

1.  

Phát 

triển 

thể 

chất 

* Phát triển vận động 

- Thực hiện được các động tác 

trong bài tập thể dục: hít thở, tay, 

lưng/ bụng và chân. 

 

 

 

 

 

 

- MT 2: Giữ được thăng bằng 

trong vận động đi. 

 

* Giáo dục dinh dưỡng và sức 

khỏe 

- MT 9: Thích nghi với chế độ ăn 

cơm, ăn được các loại thức ăn 

khác nhau. 

-  Ngủ 1 giấc buổi trưa 

* Phát triển vận động 

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: tập hít vào, thở ra 

+Tay: giơ cao, đưa ra phía trước. 

+ Lưn, bụng: Nghiêng người 

sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi xuống, đứng lên. 

 

- Vận động cơ bản 

+ Đi có mang vật trên tay 

 

 

* Giáo dục dinh dưỡng và sức 

khỏe 

- Làm quen với chế độ ăn cơm 

và các loại thức ăn khác nhau. 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc 

trưa 

* Phát triển vận động 

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ.     

+ Tay: Hai tay giơ cao, hạ xuống/đưa ra 

phía trước, hạ xuống. 

+ Lưng: Nghiêng người sang 2 bên 

phải, trái. 

+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên 

- TDKN: 

- Đi có mang vật trên tay 

Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ; Lộn Cầu 

vồng. 

 

*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

 

- Trò chuyện về các thực phẩm và các 

món ăn hàng ngày trong trường mầm 

non. 

- Rèn thói quen ngủ một giấc buổi trưa. 

    



 

 

2. 

Phát 

triển 

nhận 

thức 

- MT 20: Sử dụng được một số đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc 

 

 

 

 

- MT 25: Chỉ/ nói tên hoặc lấy 

hoặc cất đúng đồ chơi màu vàng 

theo yêu cầu. 

- Chỉ, nói đúng số lượng “một – 

nhiều” theo yêu cầu. 

 

- MT 27: Chỉ/ nói tên hoặc lấy 

hoặc cất đúng hình tròn. 

- Tên, đặc điểm nổi bật, công 

dụng và cách sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc 

 

 

 

- Màu vàng 

 

 

- Số lượng một – nhiều 

 

 

- Hình tròn. 

 

* NBTN:  

- Búp bê – Quả bóng.  

- Đồ dùng của bé. 

- Đèn ông sao 

 

* NBPB: 

- Nhận biết màu vàng và gọi tên  

 

 

 

- Nhận biết số lượng một - nhiều 

 

 

- Nhận biết hình tròn 

 

3. 

Phát 

triển 

ngôn 

ngữ 

 

- Trả lời câu hỏi “Ai đây?”, “Cái 

gì đây?”, “…làm gì?”, “…thế 

nào?” 

- MT 34: Đọc được bài thơ, ca 

dao, đồng dao dưới sự giúp đỡ của 

cô giáo. 

 

- Nghe các câu hỏi: “cái gì?”; 

“làm gì?”; “ để làm gì?”; “ở 

đâu?”; “ như thế nào?” 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn có câu 3- 4 tiếng 

* VĂN HỌC 

+ Nghe kể chuyện  

- Cái chuông nhỏ. 

 

 

+ Thơ: Đọc thơ cho trẻ nghe/ dạy trẻ 

đọc thơ: 

- Trung thu của bé 

- Đi dép 

 

 

4. 

Phát 

triển 

tình 

 

- Thể hiện điều mình thích và 

không thích 

- MT 48: Chơi thân thiện cạnh trẻ 

khác. 

 

 

- Nhận biết một số đồ dùng, đồ 

chơi yêu thích của mình 

- Chơi thân thiện với bạn: Chơi 

cạnh bạn, không tranh giành đồ 

chơi với bạn. 

* Hoạt động với đồ vật: 

Thể hiện tình cảm, hành động qua các 

vai chơi. 

- Góc bé chọn vai nào: Bế em 

- Góc bé hoạt động với đồ vật: xếp 

chồng rổ rá…  

- Góc Bé yêu nghệ thuật: Hát, di màu, 

xếp hình, xem tranh về chủ đề. 



cảm, kĩ 

năng 

xã hội 

và 

thẩm 

mĩ 

- MT 49: Thực hiện một số yêu 

cầu của người lớn. 

 

 

- MT 50: Thích nghe hát và vận 

động đơn giản (vỗ tay, dậm chân, 

lắc lư) theo một vài bài hát/bản 

nhạc quen thuộc. 

- Biết hát và vận động đơn giản 

theo một vài bài hát/ bản nhạc 

quen thuộc.  

 

 

- MT 52: Thích tô màu (cầm bút 

di màu) 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản 

của giáo viên. 

 

 

- Nghe hát, nghe nhạc với các 

giai điệu khác nhau 

 

 

- Hát và vận động đơn giản theo 

nhạc 

 

- Góc bé yêu vận động: Chơi với bóng, 

chơi với vòng. 

* ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Đôi dép” 

- Nghe hát “Quả bóng; Chiếc đèn ông 

sao” 

- Trò chơi: “Ai đoán đúng; Thi ai giỏi 

 

 

 

 

 

* TẠO HÌNH 

- Di màu đèn ông sao 

- Di màu quả bóng 

                      

                                  Phê duyệt  của TCM                                                                                        Người lập 

 

                                                                                                                                                  
 

                                       Hoàng Thị Sức                                                                                        

                                                                                                                                                          Sầm Thị Trăng 


